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NỘI DUNG BÁO GIÁ 

(Kèm theo Thông báo số……/TB-BVDLQN ngày …./02/2026  

của Bệnh viện Da liễu Quảng Nam) 

Tên đơn vị: .................................... ................................................................ 

Địa chỉ: .......................................................................................................... 

Điện thoại: ........................ – Mã số thuế: ..................................................... 

 

  

BÁO GIÁ 
 

Kính gửi: Bệnh viện Da liễu Quảng Nam 
 

STT Tên hàng hoá 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn 

giá 

(VNĐ) 

Thành 

tiền 

(VNĐ) 

I. Văn phòng phẩm 

1 Băng keo giấy 24mm Cuộn 1   

2 Băng keo 2 mặt 24mm Cuộn 6   

3 Băng keo simily 36mm Cuộn 16   

4 Băng keo trong 48mm Cuộn 7   

5 Băng keo trong 18mm Cuộn 12   

6 Bấm ghim FOST03 Cái 10   

7 Bìa lỗ 380g VC Xấp  2   

8 Bìa nút F4 Cái 250   

9 Bìa nút A4 mỏng Cái 10   

10 Bút bi TL079 xanh Cây 140   

11 Bút bi xoắn màu xanh (IT31) Cây 20   

12 Bút bi TL079 đen Cây 16   

13 Bút bi TL079 đỏ Cây 2   

14 Bút bi FO024 (mũi to ) Cây 830   

15 Bút cắm bàn Bến Nghé Bộ 42   

16 Bút chì GP027 Cây 33   

17 Bút dạ quang Thiên Long Cây 12   

18 Bút ký UB150 Cây 2   

19 Bút lông lông dầu PM04 Cây 152   

20 Bút lông bảng WB03 Cây 5   



21 Bút xóa CP02  Cây 4   

22 Bút xóa kéo plus Cây 15   

23 Kim bấm FOST02 Hộp 178   

24 Ghim kẹp C62 Hộp 50   

25 Ghim tam giác nhựa Hộp 74   

26 Gọt bút chì( loại tốt) Gstar S999 Cái 12   

27 Gỡ ghim 0232 Cái 4   

28 Giấy A4 Natural (đl 70) Ram 183   

29 Giấy A4 ik Plus (đl 70) Ram 40   

30 Giấy A4 vàng mỏng (đl 70) Ram 1   

31 Giấy A5  (đl 70) Ram 302   

32 Giấy bìa thơm (vàng) đl 180 Ram 1   

33 Giấy bìa cứng màu xanh ngọc Đl160 Ram 1   

34 Giấy bìa thơm (xanh) đl 180 Ram 2   

35 Giấy ghi chú 3x3 Wintex Tập 6   

36 Giấy ghi chú 3x2 Wintex Lốc 15   

37 Giấy ghi chú 3x5 Wintex Lốc 11   

38 Giấy màu A4 đl 70 Tờ 20   

39 Giấy nhớ mũi tên Wintex Xấp  68   

40 Hồ nước (loại lớn) GL04 Bình 100   

41 Kéo căt giấy cỡ trung FOSC01 Cái 9   

42 Kẹp 3 dây 20cm Đại Phát Cái 70   

43 Kẹp 3 dây 10cm Đại Phát Cái 70   

44 Kẹp 3 dây 5cm Đại Phát Cái 10   

45 Kẹp 3 dây 15cm Đại Phát Cái 60   

46 Kẹp bướm 51 mm Echomax Hộp 47   

47 Kẹp bướm 41mm Echomax Hộp 2   

48 Kẹp bướm 15mm Echomax Hộp 10   

49 Kẹp bướm 19mm Echomax Hộp 32   

50 Kẹp bướm 25mm Echomax Hộp 27   

51 Bìa còng 9F Thiên Long Cái 3   

52 Bìa hộp 10F Thiên Long Cái 15   

53 Kẹp trình ký Thiên Long Cái 9   

54 Máy tính casio (chữ lớn) cái  1   

55 Mực dấu màu đỏ Shinny Lọ 14   



56 Mực dấu màu xanh Shinny Lọ 8   

57 Nệp đóng tập Tập 6   

58 Sáp đếm tiền hiệu sanlih Cái 4   

59 Sổ bìa cứng A4 caro Quyển 15   

60 Sổ họp (bìa đen) Quyển 11   

61 Thước kẻ 30cm Cây 2   

62 Vở học sinh 200 trang ( Loại tốt) Quyển 4   

II. Vật tư 

1 Bao nilong 2 quai đen 10Kg Kg 1   

2 Bao nilong 2 quai 0,5Kg Kg 57   

3 Bao nilong 2 quai 1 Kg Kg 5   

4 Bao trơn 7x12 Kg 15   

5 Bao nilong 2 quai trắng 10Kg Kg 1   

6 Bao nilong 2 quai vàng 10kg Kg 40   

7 Bao nilong 2 quai xanh 10kg Kg 30   

8 Bình xịt côn trùng Raid Bình 2   

9 Xịt phòng thơm Glade Chai 8   

10 Bộ lau sàn 360 độ Bộ 1   

11 Ca nhựa Cái 6   

12 Cây lau kính Cái 1   

13 Cây lau sàn 360 Cái 1   

14 Cây lau sàn công nghiệp Cây 2   

15 Cây lấy nhân mụn Cái 30   

16 Cọ rửa dụng cụ Cái 3   

17 Tẩy Stacom Cục 24   

18 Chổi đốt Cây 10   

19 Chổi quét nước Cây 4   

20 Chổi xương dừa Cây 12   

21 Dây su vàng lớn Kg 3   

22 Dây su vàng nhỏ Kg 3   

23 Dép y khoa- giày đi bệnh viện Đôi 5   

24 Đèn pin khám Cái 1   

25 Bao tay su dài Đôi 15   

26 Gương soi  Chai 2   

27 Khăn giấy lụa Blessyou Hộp 85   



28 Giấy vệ sinh có lõi (10 cuộn) Xuân Thịnh Lốc 74   

29 Khăn ướt Hộp 70   

30 Ki xúc rác nhựa Cái 6   

31 Kính che mắt Cái 2   

32 Khăn bàn trắng dày (Kích thước 2x3 m) Cái 3   

33 Khăn lau 30x40 Cái 33   

34 Khăn lau 40x80 Cái 32   

35 Khăn lau 30x30 (màu trắng) Cái 180   

36 Miếng rửa dụng cụ (mềm) Cái 12   

37 Miếng rửa dụng cụ (sắt) Cái 12   

38 Móc dán tường (sét 3 cái) Sét 3   

39 Móc treo đồ gắn tường inox (10 móc) Cái 3   

40 Nước Javen 2L Chai 12   

41 Nước lau kính 540ml Chai 6   

42 Nước lau sàn Gift 1L hương hoa  Chai 70   

43 Nước rửa chén sunlight 725ml màu trắng Chai 8   

44 Nước xả vải Comfort 3.2L Gói 32   

45 Ổ cắm điện (dài 3m, 6 lỗ cắm) Cái 2   

46 Pin AA Alkaline Cặp 21   

47 Pin AAA Panasonic Cặp 30   

48 Pin AA Panasonic Cặp 60   

49 Sửa rửa tay nha đam lớn Chai 2   

50 Tăm bông (Lốc 12 gói) Lốc 5   

51 Tăm bông cán dài Gói 5   

52 Tấm thảm trãi sàn (2m x 0.6m) Tấm 1   

53 Vim cầu Zero Chai 83   

54 Vim vệ sinh bề mặt xanh biển 880ml Chai 10   

55 Nước giặt Omo 1.7L Gói 31   

56 Nước rửa tay Lifebuoy 500ml Bình 87   

57 Bột giặt OMO 800g Gói 81   

58 Xe đẩy inox vệ sinh đa năng Cái  1   

59 Xô nhựa 20L Cái 2   

Tổng cộng (I) và (II): 121 mặt hàng   

 



* Hàng hóa mới 100%. 

* Giá trên đã bao gồm thuế, chi phí vận chuyển và các chi phí liên quan. 

* Hiệu lực của báo giá:…………. 

* Hình thức thanh toán: Chuyển khoản. 

 

 

………….., ngày ….. tháng … năm …. 

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ 

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

 
 

 


